
THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2024-2025
ÁP DỤNG NGÀY 09-09-2024 (LẦN 2)

Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9

1 HĐTN 1-PHÚC HĐTN 1-T.LOAN HĐTN 1-CƯƠNG HĐTN 1-SƯƠNG HĐTN 1-Trâm HĐTN 1-TRÂN HĐTN 1-NGUYỆT HĐTN 1-CHI AV HĐTN 1-LAN

2 HĐTN 2-PHÚC HĐTN 2-T.LOAN HĐTN 2-CƯƠNG HĐTN 2-SƯƠNG HĐTN 2-Trâm HĐTN 2-TRÂN HĐTN 2-NGUYỆT HĐTN 2-CHI AV HĐTN 2-LAN

3 KHTN-TRÂN Ngữ văn-T.LOAN GDCD-OANH CD KHTN-SƯƠNG Công nghệ-QUYÊN Âm nhạc-Khải Ngoại ngữ-DUNG Sử-Địa-LUÂN Toán-NG.TUẤN

4 Toán-PHÚC Âm nhạc-Khải Ngữ văn-HƯƠNG V Ngữ văn-T.LOAN Ngữ văn-Trâm KHTN-TRÂN KHTN-SƯƠNG Sử-Địa-LUÂN KHTN-LAN
5 Toán-PHÚC Ngoại ngữ-CHI AV Công nghệ-QUYÊN Ngữ văn-T.LOAN Ngữ văn-Trâm KHTN-TRÂN KHTN-SƯƠNG KHTN-CƯƠNG KHTN-LAN

S

1
2 Ngoại ngữ-OANH AV Ngoại ngữ-CHI AV KNS-GAIA_K9 AV_GVNN-Vina learn 2 Thể dục-Dũng

3 KNS-GAIA_K9 Anh 2B-CHI AV Anh 2B-QUỲNH AV_GVNN-Vina learn 2 Thể dục-Dũng

4 AV_GVNN-Vina learn 2 KNS-GAIA_K9 Thể dục-Dũng Toán 2B-TUÂN Tin học-HOÀNG

5 AV_GVNN-Vina learn 2 Ngoại ngữ-CHI AV Thể dục-Dũng KNS-GAIA_K9 Tin học-HOÀNG

2

C

1 Công nghệ-QUYÊN Ngữ văn-T.LOAN Ngoại ngữ-QUỲNH Ngoại ngữ-DUNG Ngữ văn-Trâm KHTN-TRÂN KHTN-SƯƠNG KHTN-CƯƠNG KHTN-LAN
2 Mỹ thuật-Nguyệt(MT) Ngữ văn-T.LOAN Ngoại ngữ-QUỲNH Ngoại ngữ-DUNG Ngữ văn-Trâm Ngữ văn-H.LOAN KHTN-SƯƠNG KHTN-CƯƠNG Công nghệ-QUYÊN

3 KHTN-TRÂN Công nghệ-QUYÊN HĐTN 3-CƯƠNG KHTN-SƯƠNG GDCD-OANH CD Ngữ văn-H.LOAN Âm nhạc-Khải Ngoại ngữ-CHI AV Ngoại ngữ-QUỲNH

4 Ngữ văn-H.LOAN KHTN-LAN KHTN-CƯƠNG Công nghệ-QUYÊN KHTN-Ánh GDCD-OANH CD Ngữ văn-T.LOAN Âm nhạc-Khải Ngoại ngữ-QUỲNH

5 Ngữ văn-H.LOAN KHTN-LAN KHTN-CƯƠNG HĐTN 3-SƯƠNG KHTN-Ánh Ngoại ngữ-THẢO (AV) Ngữ văn-T.LOAN Công nghệ-QUYÊN Ngữ văn-Trâm

S

1
2 Anh 2B-OANH AV Thể dục-Dũng Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2

3 Ngoại ngữ-OANH AV Thể dục-Dũng Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2

4 Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2 Thể dục-Dũng Văn 2B-H.LOAN

5 Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2 Thể dục-Dũng Văn 2B-H.LOAN

3

C

1 H_Nghiệp-THU Toán-XUÂN Toán-TUÂN GDCD-OANH CD Âm nhạc-Khải Toán-PHÚC Sử-Địa-HƯƠNG SU Sử-Địa-LUÂN Mỹ thuật-Nguyệt(MT)

2 GDCD-OANH CD Toán-XUÂN Toán-TUÂN Sử-Địa-LUÂN Mỹ thuật-Nguyệt(MT) H_Nghiệp-THU Sử-Địa-HƯƠNG SU HĐTN 3-CHI AV Toán-NG.TUẤN

3 Sử-Địa-LUÂN Mỹ thuật-Nguyệt(MT) Sử-Địa-HƯƠNG SU Ngoại ngữ-DUNG Toán-TUÂN Ngoại ngữ-THẢO (AV) H_Nghiệp-THU GDCD-OANH CD Toán-NG.TUẤN

4 Toán-PHÚC Sử-Địa-LUÂN Sử-Địa-HƯƠNG SU Toán-NG.TUẤN Toán-TUÂN Ngoại ngữ-THẢO (AV) Ngoại ngữ-DUNG Ngoại ngữ-CHI AV H_Nghiệp-THU

5 HĐTN 3-PHÚC Sử-Địa-LUÂN Âm nhạc-Khải Toán-NG.TUẤN Sử-Địa-HƯƠNG SU Mỹ thuật-Nguyệt(MT) Ngoại ngữ-DUNG Ngoại ngữ-CHI AV HĐTN 3-VŨ

S

1
2 AV_GVNN-Vina learn 2 Văn 2B-HƯƠNG V Thể dục-Dũng Toán 2B-NGUYỆT Anh 2B-CHI AV

3 AV_GVNN-Vina learn 2 Văn 2B-HƯƠNG V Thể dục-Dũng Anh 2B-DUNG Anh 2B-CHI AV

4 Ngoại ngữ-CHI AV Ngoại ngữ-QUỲNH AV_GVNN-Vina learn 2 Tin học-HOÀNG Thể dục-Dũng

5 Toán 2B-XUÂN Anh 2B-QUỲNH AV_GVNN-Vina learn 2 Tin học-HOÀNG Thể dục-Dũng

4

C

1 Ngữ văn-H.LOAN Sử-Địa-LUÂN Sử-Địa-HƯƠNG SU KHTN-SƯƠNG Ngoại ngữ-OANH AV Toán-PHÚC Ngữ văn-T.LOAN Toán-NGUYỆT Ngữ văn-Trâm

2 Ngữ văn-H.LOAN Toán-XUÂN Ngữ văn-HƯƠNG V KHTN-SƯƠNG Ngoại ngữ-OANH AV Toán-PHÚC Ngữ văn-T.LOAN Toán-NGUYỆT Ngữ văn-Trâm

3 Ngoại ngữ-OANH AV Toán-XUÂN Ngữ văn-HƯƠNG V Mỹ thuật-Nguyệt(MT) KHTN-Ánh Sử-Địa-LUÂN Toán-NGUYỆT Ngữ văn-H.LOAN Sử-Địa-HƯƠNG SU

4 Ngoại ngữ-OANH AV Ngữ văn-T.LOAN Mỹ thuật-Nguyệt(MT) Toán-NG.TUẤN KHTN-Ánh Sử-Địa-LUÂN Toán-NGUYỆT Ngữ văn-H.LOAN Sử-Địa-HƯƠNG SU

5

S

1 Toán 2B-NG.TUẤN

2 Thể dục-Dũng Anh 2B-DUNG Anh 2B-THẢO (AV) Toán 2B-NG.TUẤN

3 Thể dục-Dũng Anh 2B-DUNG Toán 2B-PHÚC Toán 2B-NG.TUẤN

4 Toán 2B-PHÚC Anh 2B-DUNG Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2

5 Toán 2B-PHÚC Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2

5

C

1 Sử-Địa-LUÂN HĐTN 3-VŨ H_Nghiệp-THU Toán-NG.TUẤN Toán-TUÂN KHTN-TRÂN HĐTN 3-NGUYỆT Mỹ thuật-Nguyệt(MT) Sử-Địa-HƯƠNG SU

2 Sử-Địa-LUÂN H_Nghiệp-THU Toán-TUÂN Âm nhạc-Khải Sử-Địa-HƯƠNG SU HĐTN 3-TRÂN Mỹ thuật-Nguyệt(MT) KHTN-CƯƠNG GDCD-OANH CD

3 Âm nhạc-Khải GDCD-OANH CD Toán-TUÂN H_Nghiệp-THU Sử-Địa-HƯƠNG SU Sử-Địa-LUÂN Toán-NGUYỆT Ngữ văn-H.LOAN KHTN-LAN
4 KHTN-TRÂN KHTN-LAN KHTN-CƯƠNG Sử-Địa-LUÂN HĐTN 3-VŨ Ngữ văn-H.LOAN Toán-NGUYỆT H_Nghiệp-THU Âm nhạc-Khải

5 KHTN-TRÂN KHTN-LAN KHTN-CƯƠNG Sử-Địa-LUÂN H_Nghiệp-THU Ngữ văn-H.LOAN Sử-Địa-HƯƠNG SU Toán-NGUYỆT Toán-NG.TUẤN

S

1
2 Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2 Thể dục-Dũng

3 Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2 Thể dục-Dũng

4 Thể dục-Dũng Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2

5 Thể dục-Dũng Tin học-HOÀNG AV_GVNN-Vina learn 2

6

C

1 Toán-PHÚC Ngoại ngữ-CHI AV Ngoại ngữ-QUỲNH Ngữ văn-T.LOAN Ngoại ngữ-OANH AV Công nghệ-QUYÊN GDCD-OANH CD Ngữ văn-H.LOAN Ngữ văn-Trâm

2 Ngoại ngữ-OANH AV Ngoại ngữ-CHI AV Ngữ văn-HƯƠNG V Ngữ văn-T.LOAN Toán-TUÂN Toán-PHÚC Công nghệ-QUYÊN Toán-NGUYỆT Ngoại ngữ-QUỲNH

3 Văn 2B-H.LOAN Toán 2B-XUÂN Toán 2B-TUÂN Văn 2B-T.LOAN Anh 2B-OANH AV Anh 2B-THẢO (AV) Anh 2B-DUNG Toán 2B-NGUYỆT Anh 2B-QUỲNH

4 Văn 2B-H.LOAN Toán 2B-XUÂN Toán 2B-TUÂN Văn 2B-T.LOAN Anh 2B-OANH AV Anh 2B-THẢO (AV) Anh 2B-DUNG Toán 2B-NGUYỆT Anh 2B-QUỲNH

5

S

1 Anh 2B-OANH AV Tin học-HOÀNG Toán 2B-TUÂN Toán 2B-PHÚC KNS-GAIA_K9 Anh 2B-CHI AV Anh 2B-QUỲNH

2 Ngoại ngữ-OANH AV Anh 2B-CHI AV Anh 2B-QUỲNH Tin học-HOÀNG Toán 2B-TUÂN Toán 2B-PHÚC Văn 2B-T.LOAN KNS-GAIA_K9 Văn 2B-Trâm

3 Toán 2B-PHÚC Anh 2B-CHI AV Toán 2B-TUÂN Toán 2B-NG.TUẤN Anh 2B-OANH AV KNS-GAIA_K9 Văn 2B-T.LOAN Toán 2B-NGUYỆT Văn 2B-Trâm

4 Anh 2B-OANH AV Văn 2B-T.LOAN Ngoại ngữ-QUỲNH Toán 2B-NG.TUẤN Văn 2B-Trâm Văn 2B-H.LOAN Toán 2B-NGUYỆT Tin học-HOÀNG KNS-GAIA_K9

5 Văn 2B-T.LOAN Ngoại ngữ-QUỲNH KNS-GAIA_K9 Văn 2B-Trâm Văn 2B-H.LOAN Toán 2B-NGUYỆT Tin học-HOÀNG Toán 2B-NG.TUẤN

7

C

, 


